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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân nhanh in vitro cây Lan huệ (Hippeastrum 

equestre (Aiton) Herb). Các thí nghiệm nghiên cứu tạo in vitro được thực hiện trên môi trường MS chứa 30 g/l 

sucrose; 6 g/l agar; 0,5 g/l than hoạt tính với các nồng độ 6-Benzylaminopurine (BA); 2,4-dichlorophenoxyacetic  

(2,4-D); α-Napthaleneacetic Acid (α-NAA) và Indole-3-Acetic Acid (IAA) khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy khử 

trùng mẫu bằng chất khử trùng Presept 5 g/l trong 50 phút cho tỷ lệ mẫu sống đạt cao nhất (90%). Trong giai đoạn 

nhân nhanh, môi trường bổ sung 1,0 mg/l 2,4-D kết hợp với 3 mg/l BA cho tỷ lệ mẫu tạo chồi đạt 100% và số 

chồi/mẫu đạt cao nhất (3,06 chồi). Trong giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh, bổ sung 1 mg/l αNAA hoặc 1,5mg IAA là tối 

ưu với khả năng ra rễ đạt cao nhất với tỷ lệ cây ra rễ đạt 100% với 3,33-4,00 rễ/cây. Giai đoạn vườn ươm, sử dụng giá 

thể xơ dừa : đất : phân hữu cơ (6:3:1, v/v) cho tỷ lệ sống đạt 100%, số lá (3,53 lá/cây) và chiều cao cây (16,34cm) đạt 

cao nhất. Các kết quả nghiên cứu có thể sử dụng trong nhân giống quy mô lớn cây Lan huệ tại Việt Nam.  

Từ khóa: Lan huệ, tạo rễ, vi nhân giống, Việt Nam. 

In vitro Propagation for Hippeastrum equestre (Aiton) Herb. 

ABSTRACT 

The study aimed to complete an in vitro propagation protocol for Hippeastrum equestre (Aiton) Herb. The in vitro 

propagation experiments were carried out on MS media containing 30 g/l sucrose, 6 g/l agar, 0.5 g/l active charcoal 

with different concentrations of 6-Benzylaminopurine (BA), 2,4-dichlorophenoxyacetic (2,4-D), α-Napthaleneacetic 

Acid (α-NAA), and Indole-3-Acetic Acid (IAA). The results showed that plant material treated with Presept at 5 g/l for 

50 minutes achieved the highest survival rate (90%). Shooting medium supplemented with 3 mg/l BA and 1.0 mg/l 

2,4-D gained the highest shooting ability. Rooting medium supplemented with 1 mg/l α-NAA or 1.5 mg/l IAA was 

optimal for the highest rooting ability, with a rooting rate of 100% and number of roots/explant ranging from 3.33 to 

4.00. In the nursery, coir : soil : organic fertilizer substrate with a ratio of 6:3:1 (v/v) yielded the highest survival rate 

(100%), leaf number (3.53 leaves/plant), and plant height (16.34 cm). The result could be utilized for large-scale 

propagation of Hippeastrum in Vietnam.  

Keywords: Hippeastrum equestre (Aiton) Herb., rooting, micropropagation, Vietnam. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lan huệ (Hippeastrum esquetre (Aiton) 

Herb.) là loài hoa đẹp đþĉc þa chuộng do màu 

síc đa däng. Ngoài ra, trong y học cổ truyền Lan 

huệ đþĉc sā dýng điều trð các triệu chĀng sốt, 

sþng, ung thþ hoặc sốt rét. Ngày nay, Lan huệ 

đþĉc nghiên cĀu về Āng dýng tiềm nëng cûa 

chúng trong chống viêm, chống ung thþ, kháng 

khuèn và điều trð bệnh Alzheimer 

(Martínez‑Peinado & cs., 2021).  

 Nhu cæu thð trþąng hoa Lan huệ ngày càng 

cao, đñi hói nhanh chóng nhân giống để đáp Āng 

nhu cæu. Để nhân giống cây Lan huệ có thể 

mailto:nvlong@vnua.edu.vn
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bìng hät hoặc sā dýng các phþĄng pháp nhån 

giống vô tính nhþ tách cû nhó tÿ cým cây mẹ 

(Vijverberg, 1981), kỹ thuêt cít lát cû 

(Epharath & cs., 2001; Phäm Thð Minh Phþĉng 

& Træn Thð Minh Hìng, 2014) hoặc sā dýng 

phþĄng pháp nhån giống in vitro (Hussey, 1975; 

De Buruyn, 1992; Huang & cs., 2005, Siddique 

& cs., 2007). 

So vĆi phþĄng pháp nhån giống in vitro, các 

phþĄng pháp nhån giống khác đĄn giân hĄn, tuy 

nhiên hệ số nhân thçp và ít hiệu quâ hĄn do 

thąi gian nhân giống dài. Trong khi nhân giống 

bìng phþĄng pháp in vitro täo ra đþĉc cây con 

säch bệnh do cây mẹ đþĉc tuyển chọn và xā lý 

mæm bệnh trþĆc khi nuôi cçy, thąi gian nhân 

giống ngín hĄn các phþĄng pháp khác, hệ số 

nhân giống cao, cåy đồng nhçt và đáp Āng đþĉc 

nhu cæu nhân giống. 

Täi Việt Nam, Ninh Thð Thâo & cs. (2009) 

bþĆc đæu nghiên cĀu quy trình kỹ thuêt nhân 

nhanh in vitro cåy hoa loa kèn đó nhung cho 

biết môi trþąng khći động thích hĉp là MS bổ 

sung 5 mg/l BA, môi trþąng MS bổ sung 1 mg/l 

BA và 0,5 mg/l α-NAA cho hệ số nhân chồi cao 

nhçt đät 1,93 chồi/4 tuæn, trong khi môi trþąng 

chĀa 0,2 mg/l α-NAA tỷ lệ chồi ra rễ, số lþĉng rễ 

và chçt lþĉng tốt nhçt. Phäm ĐĀc Trọng & cs. 

(2014) phát triển kỹ thuêt nuôi cçy mô trong 

nhân nhanh 6 dòng hoa Lan huệ (Hispeastrum 

esquestre (Aition) Herb.) đã xác đðnh môi 

trþąng khći động thích hĉp là MS + 2-3 mg/l BA 

+ 1,0 mg/l kinetin + 0,25 mg/l α-NAA và môi 

trþąng nhân chồi thích hĉp là MS + 3-5 mg/l BA 

+ 1,0 mg/l kinetin + 0,25 mg/l α-NAA cho hệ số 

nhân chồi đät 4,23-5,65 chồi/méu. Môi trþąng 

täo rễ thích hĉp là MS + 1,5-2,0 mg α-NAA và 

giá thể ra ngôi thích hĉp là cát : trçu hun vĆi tỷ 

lệ 3:1. 

 Nhþ vêy, các kết quâ nghiên cĀu nhân 

giống in vitro trên cây Lan huệ täi Việt Nam 

chþa nhiều, chþa cò nghiên cĀu về hóa chçt và 

thąi gian khā trùng méu để täo vêt liệu khći 

đæu, cüng nhþ việc sā dýng một số chçt điều tiết 

sinh trþćng trong nhân giống in vitro nhþ IAA, 

2,4-D hay một số loäi giá thể thông dýng sā 

dýng trong ra ngôi cåy con nhþ xĄ dÿa kết hĉp 

vĆi phân hĂu cĄ chþa đþĉc nghiên cĀu. Do đò, 

nghiên cĀu đþĉc tiến hành nhìm đa däng vêt 

liệu nhân giống, bổ sung và hoàn thiện quy 

trình kỹ thuêt nhân nhanh in vitro cây Lan huệ 

täi Việt Nam. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu và điều kiện nuôi cấy 

Nghiên cĀu đþĉc tiến hành täi Phòng nuôi 

cçy mô, Trung tåm Đổi mĆi sáng täo Nông 

nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Nghiên cĀu sā dýng cû giống và đế cû cûa giống 

Lan huệ (Hippeastrum Rachel Maguire) đþĉc 

cung cçp tÿ nhà vþąn Rachel Maguire, Úc. Các 

thí nghiệm nuôi cçy in vitro đþĉc thăc hiện trên 

môi trþąng MS (Murashige & Skoog, 1962). Môi 

trþąng đþĉc bổ sung các chçt điều tiết sinh 

trþćng, than hoät tính, vĆi các giá trð nồng độ 

khác nhau tùy tÿng thí nghiệm. Giá trð pH cûa 

môi trþąng nuôi cçy đþĉc điều chînh trþĆc khi 

khā trùng là 5,8. Môi trþąng nuôi cçy đþĉc hçp 

khā trùng ć 121C, 1atm trong 20 phút và cçy 

trong tû cçy vô trùng đþĉc xā lý bìng đèn tā 

ngoäi trþĆc khi nuôi cçy 30 phút. Méu nuôi cçy 

đặt trong buồng nuôi có nhiệt độ 25C ± 2, độ 

èm 60%, cþąng độ chiếu sáng 2.000lux, thąi gian 

chiếu sáng 14 gią/ngày. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Giai đoạn tạo vật liệu khởi đầu 

Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của thời gian khử 

trùng mẫu đến khâ năng tạo vật liệu khởi đầu 

Cû giống cò đþąng kính 7cm, đþĉc làm säch 

bề mặt dþĆi vñi nþĆc chây mänh và rāa säch 

bìng xà phòng trong 10 phút, rồi rāa läi dþĆi 

vñi nþĆc säch. Trong buồng cçy vô trùng, cû 

đþĉc ngâm trong cồn 70 trong 30 giây và tráng 

bìng nþĆc cçt vô trùng 2 læn, mỗi læn 1 phút. 

Sau đò ngåm cû trong dung dðch đþĉc pha bìng 

viên Presept và rāa läi 5 læn bìng nþĆc cçt vô 

trùng, mỗi læn 1 phút.  

Công thĀc thí nghiệm bao gồm các thąi gian 

khā trùng bìng Presept 5 g/l khác nhau læn lþĉt 

là 50, 60 và 70 phút. Méu cçy sau đò đþĉc cít 

thành 8 mânh nhó (kích thþĆc 0,9-1,0cm) đþĉc 

cçy vào môi trþąng phýc hồi MS + 30 g/l sucrose 

+ 6 g/l agar. 
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Giai đoạn nhân nhanh 

Các méu sống không nhiễm khuèn sau đò 

đþĉc chuyển sang giai đoän nhân nhanh vĆi các 

thí nghiệm: 

Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của nồng độ BA 

đến khâ năng nhân nhanh và phát sinh hình 

thái mẫu 

Công thĀc thí nghiệm đþĉc thiết kế vĆi 6 

nồng độ 6-Benzylaminopurine (BA) bao gồm 0 

(đối chĀng); 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 và 5,0 mg/l. Môi 

trþąng nuôi cçy MS + 30 g/l sucrose + 6,0 g/l agar. 

Thí nghiệm đþĉc bố trí hoàn toàn ngéu 

nhiên, mỗi công thĀc nhíc läi 3 læn, mỗi læn 

nhíc läi 5 bình, mỗi bình 3-5 méu cçy. 

Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của nồng độ  

2,4-D đến khâ năng nhân nhanh và phát sinh 

hình thái mẫu 

Công thĀc thí nghiệm đþĉc thiết kế vĆi 6 

nồng độ 2,4-dichlorophenoxyacetic (2,4-D) bao 

gồm 0 (đối chĀng); 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 và 2,5 mg/l. 

Môi trþąng nuôi cçy MS + 30 g/l sucrose  

+ 6,0 g/l agar. 

Thí nghiệm đþĉc bố trí hoàn toàn ngéu 

nhiên, mỗi công thĀc nhíc läi 3 læn, mỗi læn 

nhíc läi 5 bình, mỗi bình 3-5 méu cçy. 

Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng của tổ hợp BA và 

2,4-D đến khâ năng nhân nhanh và phát sinh 

hình thái mẫu 

Công thĀc thí nghiệm đþĉc thiết kế vĆi 4 

nồng độ 2,4-dichlorophenoxyacetic (2,4-D) bao 

gồm 0,5; 1,0; 1,5 và 2,0 mg/l. Môi trþąng nuôi 

cçy MS + 30 g/l sucrose + 6,0 g/l agar + 3 mg/l 

BA (nồng độ tốt nhçt tÿ thí nghiệm 2). 

Thí nghiệm đþĉc bố trí hoàn toàn ngéu 

nhiên, mỗi công thĀc nhíc läi 3 læn, mỗi læn 

nhíc läi 5 bình, mỗi bình 3-5 méu cçy. 

Giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh 

Các chồi tốt sau đò đþĉc cçy chuyển sang môi 

trþąng täo cây hoàn chînh vĆi các thí nghiệm: 

Thí nghiệm 5: Ảnh hưởng của nồng độ  

α-NAA đến sự hình thành rễ cây 

Công thĀc thí nghiệm đþĉc thiết kế vĆi 4 

nồng độ α-Napthaleneacetic Acid (α-NAA) bao 

gồm 0 (đối chĀng); 0,5; 1,0 và 1,5 mg/l. Môi 

trþąng nuôi cçy MS + 30 g/l sucrose + 6 g/l agar 

+ 0,5 g/l than hoät tính. 

Thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngéu nhiên, 

mỗi công thĀc nhíc läi 3 læn, mỗi læn nhíc läi 3 

bình, mỗi bình 3 méu. 

Thí nghiệm 6: Ảnh hưởng của nồng độ IAA 

đến sự hình thành rễ cây 

Công thĀc thí nghiệm đþĉc thiết kế vĆi 04 

nồng độ Indole-3-Acetic Acid (IAA) bao gồm 0 

(đối chĀng); 0,5; 1,0 và 1,5 mg/l. Để đâm bâo 

tính ổn đðnh cûa IAA khi hçp thanh trùng, 16g 

NaOH đþĉc hña tan trong 400ml nþĆc cçt, khi 

NaOH tan hết bổ sung 1g IAA vào dung dðch, 

đĉi đến khi hña tan hoàn toàn nþĆc cçt đþĉc bổ 

sung đến thể tích 1 lít. Sau đò IAA đþĉc bổ sung 

theo các nồng độ thí nghiệm vào môi trþąng 

nuôi cçy và đem hçp thanh trùng. Môi  

trþąng nuôi cçy MS + 30 g/l sucrose + 6 g/l agar 

+ 0,5 g/l than hoät tính.  

Thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngéu nhiên, 

mỗi công thĀc nhíc läi 3 læn, mỗi læn nhíc läi 3 

bình, mỗi bình 3 méu. 

Giai đoạn vườn ươm 

Cây con tốt tÿ giai đoän täo cây hoàn chînh 

đþĉc chuyển sang giai đoän vþąn þĄm trên các 

công thĀc giá thể khác nhau. 

Thí nghiệm 7: Ảnh hưởng của giá thể đến 

khâ năng sinh trưởng của cây con giai đoạn 

vườn ươm 

Công thĀc thí nghiệm vĆi các tỷ lệ phối trộn 

giá thể khác nhau (theo thể tích) bao gồm: 

CT1: 30% xĄ dÿa + 30% trçu hun + 30% đçt 

+ 10% phân hĂu cĄ  

CT2: 60% xĄ dÿa + 30% đçt + 10% phân 

hĂu cĄ  

CT3: 60% dÿa cýc + 30% đçt + 10% phân 

hĂu cĄ  

Thí nghiệm đþĉc bố trí hoàn toàn ngéu 

nhiên, mỗi công thĀc nhíc läi 3 læn, mỗi læn lặp 

läi trồng 5 chêu, mỗi chêu trồng 1 cây. 

2.3. Các chỉ tiêu theo dõi 

Giai đoạn tạo vật liệu khởi đầu: sau 2 tuæn 

xā lý khā trùng số cây sống, cây chết và cây 

nhiễm khuèn đþĉc đếm để xác đðnh các chî tiêu: 
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- Tỷ lệ sống (%) = (Số méu sống/Tổng số 

méu nuôi cçy) × 100 

- Tỷ lệ chết (%) = (Số méu chết/Tổng số méu 

nuôi cçy) × 100 

- Tỷ lệ nhiễm (%) = (Số méu nhiễm/Tổng số 

méu nuôi cçy) × 100 

Giai đoạn nhân nhanh: sau 4 tuæn nuôi cçy 

số méu hình thành chồi và số chồi đþĉc hình 

thành tÿ chồi méu gốc đþĉc đếm để xác đðnh các 

chî tiêu: 

- Tỷ lệ méu täo chồi (%) = (Số méu täo 

chồi/Tổng số méu nuôi cçy) × 100 

- Hệ số nhân chồi (chồi/méu) = Số chồi täo 

thành/Tổng số méu nuôi cçy 

Đặc điểm chồi đþĉc đánh quan sát, đánh giá 

và phân loäi theo nhóm: Tốt (+++): rễ có hình 

thái đẹp và mêp; Trung bình (++): rễ đẹp và 

mânh và Kém (+): rễ yếu và mânh. 

Giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh: sau 4 tuæn 

nuôi cçy số chồi ra rễ và số rễ đþĉc hình thành 

đþĉc đếm để xác đðnh các chî tiêu: 

- Tỷ lệ ra rễ (%) = (Số chồi ra rễ/Tổng số 

chồi) × 100 

- Số rễ trung bình/chồi = Tổng số rễ/Tổng số 

chồi ra rễ 

Đặc điểm chồi đþĉc đánh quan sát, đánh giá 

và phân loäi theo nhóm: Tốt (+++): chồi có hình 

thái đẹp và mêp; Trung bình (++): chồi có màu 

xanh hĄi nhät và Kém (+): chồi yếu và gæy. 

Giai đoạn vườn ươm: sau 4 tuæn chëm sòc 

cåy trong vþąn þĄm, số cây sống đþĉc đếm để 

xác đðnh tỷ lệ méu sống.  

- Tỷ lệ méu sống (%) = (Số cây sống/Tổng số 

cåy đþa ra giá thể) × 100 

Mỗi công thĀc, mỗi læn nhíc läi lăa chọn 10 

cây méu để xác đðnh các chî tiêu sinh trþćng 

bao gồm chiều cao cåy (cm) đþĉc đo tÿ mặt bæu 

tĆi vuốt lá và tổng số lá xuçt hiện trên cây. 

2.4. Xử lý số liệu 

Số liệu đþĉc tổng hĉp và xā lý bìng chþĄng 

trình Microsoft Excel và phæn mềm Statistix 8 

trên máy tính. Các công thĀc đþĉc so sánh theo 

phþĄng pháp phån tích phþĄng sai (ANOVA) 

một nhân tố vĆi sai khác giĂa các giá trð trung 

bình bìng giá trð LSD ć độ tin cêy là 95%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của thời gian khử trùng 

mẫu đến khâ năng tạo vật liệu khởi đầu 

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy thąi gian khā 

trùng méu khác nhau cho tỷ lệ täo méu vô 

trùng khác nhau (Bâng 1 và Hình 1). Kết quâ 

cho thçy khā trùng méu bìng presept 5 g/l 

trong 50 phút cho tỷ lệ méu sống đät 90%. Thąi 

gian khā trùng méu tëng, tỷ lệ méu sống giâm 

xuống læn lþĉt là 85% trong 60 phút và 75% 

trong 70 phút. Tỷ lệ méu chết cüng cao nhçt khi 

khā trùng méu trong 70 phút. 

    

50 phút 60 phút 70 phút 

Hình 1. Mẫu sống sau khi khử trùng để tạo vật liệu ban đầu sau 2 tuần xử lý 
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Bâng 1. Ảnh hưởng của thời gian khử trùng mẫu bằng Presept 5 mg/l  

đến khâ năng tạo vật liệu khởi đầu cho cây Lan huệ sau 2 tuần xử lý 

Thời gian khử trùng (phút) Tỷ lệ mẫu sống (%) Tỷ lệ mẫu chết (%) Tỷ lệ mẫu nhiễm (%) 

50 90 5 5 

60 85 5 10 

70 75 20 5 

 

   

1,0 mg/l BA 2,0 mg/l BA 3,0 mg/l BA 

    

 4,0 mg/l BA 5,0 mg/l BA  

Hình 2. Ảnh hưởng của BA đến khâ năng phát sinh hình thái mẫu sau 4 tuần nuôi cấy 

Presept chĀa hoät chçt Sodium 

dichloroisocyanurate có tính kháng khuèn cao 

vĆi các loäi vi khuèn sống sinh dþĈng, virus và 

nçm gây bệnh và thþąng đþĉc dùng để khā 

trùng méu trong nuôi cçy mô (Đinh Trþąng SĄn 

& cs., 2021). Presept đþĉc sā dýng vĆi nồng độ 

khác nhau (0,5-2,0 %) trong thąi gian tÿ 5-90 

phút tùy theo loäi méu (Mihaljević & cs., 2013; 

Kendon & cs., 2017). Trong nghiên cĀu này, đối 

vĆi Lan huệ thąi gian khā trùng méu thích hĉp 

vĆi Presept 5 g/l là 50 phút. 

3.2. Ảnh hưởng của BA đến khâ năng nhân 

nhanh và phát sinh hình thái mẫu 

Khâ nëng hình thành chồi cûa méu nuôi 

cçy là yếu tố quyết đðnh cho să phát sinh hình 

thái méu. Để khâ nëng phát sinh chồi đät tối 

đa, môi trþąng nuôi cçy cæn đþĉc bổ sung các 

chçt kích thích sinh trþćng vĆi nồng độ thích 

hĉp. Các méu säch sau khi khā trùng đþĉc cçy 

chuyển sang môi trþąng có bổ sung BA vĆi các 

nồng độ khác nhau thay đổi tÿ 0-5,0 mg/l. Kết 
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quâ nghiên cĀu cho thçy tëng nồng độ BA trong 

môi trþąng nuôi cçy giúp tëng khâ nëng bêt 

chồi (Bâng 2 và Hình 2). 

Các công thĀc bổ sung BA đều cho số 

chồi/méu cao hĄn cò ý nghïa so vĆi công thĀc đối 

chĀng (trÿ nồng độ 5,0 mg/l). Bổ sung BA ć nồng 

độ 3,0 mg/l cho tỷ lệ täo chồi, số chồi và khâ 

nëng phát sinh hình thái cûa méu tốt nhçt.  

Tuy nhiên, khi tëng nồng độ BA lên 4,0 và 5,0 mg/l,  

tỷ lệ täo chồi và số chồi cò xu hþĆng giâm. Kết 

quâ phù hĉp vĆi nghiên cĀu cûa Phäm ĐĀc 

Trọng & cs. (2014) khi bổ sung BA ć nồng độ  

2-3 mg/l vào môi trþąng nuôi cçy các dòng Lan 

huệ lai cho kết quâ tái sinh chồi tÿ vây cû đôi 

tốt nhçt. Kết quâ tþĄng tă đþĉc Chen & cs. 

(2025) đþa ra vĆi nồng độ BA tối þu là 2 mg/l. 

Trong khi, vĆi loa kèn đó nhung, nồng độ BA tốt 

nhçt là 5 mg/l (Ninh Thð Thâo & cs., 2009). 

 Bâng 2. Ảnh hưởng của BA  

đến khâ năng phát sinh hình thái mẫu sau 4 tuần nuôi cấy 

Nồng độ BA (mg/l) Tỷ lệ mẫu tạo chồi (%) Số chồi/mẫu (chồi) Đặc điểm chồi 

0 (đối chứng) 13,3 1,13
c
 + 

1,0 40,0 1,93
b
 ++ 

2,0 66,7 2,20
ab

 ++ 

3,0 80,0 2,53
a
 +++ 

4,0 60,0 2,20
ab

 +++ 

5,0 53,3 1,87
bc

 ++ 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột biểu thị sai khác giữa các nồng độ ở mức ý 

nghĩa α = 0,05; +++: Tốt (Chồi đẹp, mập); ++: Trung bình (Chồi màu xanh hơi nhạt); +: Kém 

(Chồi yếu, gầy).  

   

0,5 mg/l 2,4-D 1,0 mg/l 2,4-D 1,5 mg/l 2,4-D 

 

  

 

 2,0 mg/l 2,4-D 2,5 mg/l 2,4-D  

Hình 3. Ảnh hưởng của 2,4-D đến khâ năng phát sinh hình thái mẫu sau 4 tuần nuôi cấy 
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Bâng 3. Ảnh hưởng của 2,4-D  

đến khâ năng phát sinh hình thái mẫu sau 4 tuần nuôi cấy 

Nồng độ 2,4-D (mg/l) Tỷ lệ mẫu tạo chồi (%) Số chồi/mẫu  Đặc điểm chồi 

0 (đối chứng) 6,70 1,06
d
 + 

0,5 33,3 1,73
c
 + 

1,0 46,7 2,00
b
 ++ 

1,5 73,3 2,47
a
 +++ 

2,0 60,0 2,20
ab

 +++ 

2,5 46,7 2,00
b
 ++ 

 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột biểu thị sai khác giữa các 

nồng độ ở mức ý nghĩa α = 0,05; +++: Tốt (Chồi đẹp, mập); ++: Trung bình (Chồi 

màu xanh hơi nhạt); +: Kém (Chồi yếu, gầy) 

3.3. Ảnh hưởng của 2,4-D đến khâ năng 

nhân nhanh và phát sinh hình thái mẫu 

Cùng vĆi BA, 2,4-D cüng tác động mänh lên 

să phát triển tế bào, câm Āng să phân chia tế 

bào, tëng chçt lþĉng hình thái chồi (Ngô Minh 

Trí & cs., 2023). Kết quâ nghiên cĀu cho thçy 

các công thĀc bổ sung 2,4-D đều cho tỷ lệ 

méu täo chồi cao hĄn công thĀc đối chĀng 

(Bâng 3 và Hình 3). 

Tỷ lệ täo chồi cò xu hþĆng tëng và đät cao 

nhçt ć nồng độ 1,5 mg/l (73,3%), tuy nhiên khi 

tëng nồng độ, tỷ lệ täo chồi cò xu hþĆng giâm 

chî còn 46,7% ć nồng độ 2,5 mg/l. Kết quâ tþĄng 

tă cho thçy số chồi/méu đät cao nhçt ć nồng độ 

1,5 mg/l và giâm khi tëng nồng độ 2,4-D lên 2,0 

và 2,5 mg/l. Kết quâ nghiên cĀu cüng ghi nhên 

hình thái chồi đät tốt nhçt khi đþĉc nuôi cçy 

trên môi trþąng 2,4-D ć nồng độ 1,5 và 2,0 mg/l. 

3.4. Ảnh hưởng của tổ hợp BA và 2,4-D đến 

khâ năng nhân nhanh và phát sinh hình 

thái mẫu 

Nghiên cĀu tiến hành đánh giá ânh hþćng 

nồng độ 2,4-D đến khâ nëng phát sinh chồi trong 

môi trþąng nuôi cçy có bổ sung BA ć nồng độ  

3,0 mg/l. Tỷ lệ méu täo chồi đät 100% ć các công 

thĀc bổ sung 2,4-D ć nồng độ tÿ 1,0 đến  

2,0 mg/l. Täi công thĀc có nồng độ 2,4-D thçp  

(0,5 mg/l) tỷ lệ méu täo chồi cüng đät 93,3% 

(Bâng 4 và Hình 4). Kết quâ nghiên cĀu cho thçy 

tỷ lệ méu täo chồi đều đät cao hĄn khi nuôi cçy 

trong môi trþąng không bổ sung BA (Bâng 3). 

Kết quâ nghiên cĀu cüng cho thçy, bổ sung 

2,4-D ć nồng độ 1,0 mg/l cho số chồi/méu đät cao 

nhçt ć mĀc ý nghïa 95%. Số chồi/méu có xu 

hþĆng giâm khi nồng độ 2,4-D tëng lên 1,5 và 

2,0 mg/l, tuy nhiên vén cao hĄn cò ý nghïa so vĆi 

công thĀc bổ sung 2,4-D ć nồng độ thçp  

(0,5 mg/l). Hình thái chồi cüng đät tốt nhçt khi 

bổ sung 2,4-D ć nồng độ 1,0 mg/l (Bâng 4). Nhþ 

vêy, so vĆi thí nghiệm 2, khi sā dýng kết hĉp 

2,4-D vĆi BA, nồng độ 2,4-D cæn bổ sung trong 

môi trþąng nuôi cçy giâm. Kết quâ phù hĉp vĆi 

nghiên cĀu cûa Phäm ĐĀc Trọng & cs. (2014) 

khi bổ sung các auxin khác nhþ IBA hay α-NAA 

læn lþĉt vĆi nồng độ 0,25 mg/l trên môi trþąng 

BA tối þu (2-3 mg/l) giúp cho khâ nëng tái sinh 

chồi đät tốt nhçt, trong khi ć các nồng độ cao 

hĄn, số chồi/méu, chiều cao và hình thái chồi 

đều giâm. Kết quâ cüng phù hĉp vĆi nghiên cĀu 

cûa Janet & Bruce (1977) cho biết 2,4-D sā 

dýng vĆi nồng độ 1 mg/l kết hĉp vĆi BAP 1 mg/l 

là thích hĉp cho nuôi cçy Lan huệ. 

3.5. Ảnh hưởng của αNAA đến sự hình 

thành rễ  

Axit α-naphtylaxetic (α-NAA) là một auxin 

có tác dýng lên quá trình hình thành rễ, chồi 

ngọn, già hóa cûa lá, hình thành và già hóa cûa 

hoa và quâ, cüng nhþ să kéo dài tế bào và phát 

triển các mô thăc vêt (Srivastava & Dwivedi, 

2001). Nhþng nếu hàm lþĉng chçt kích thích 

quá cao, có thể gây tác dýng ngþĉc läi và trć 

thành chçt Āc chế. Kết quâ nghiên cĀu đánh giá 

ânh hþćng cûa việc bổ sung α-NAA đến khâ 
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nëng täo rễ cûa chồi Lan huệ đþĉc trình bày ć 

bâng 5 và hình 4. Kết quâ cho thçy, bổ sung  

α-NAA cho tỷ lệ méu täo rễ cüng nhþ số lþĉng 

rễ/méu cao hĄn so vĆi công thĀc đối chĀng. Tëng 

nồng độ α-NAA tỷ lệ méu täo rễ và số rễ/méu 

tëng dæn và đät cao nhçt ć nồng độ 1,0 mg/l, læn 

lþĉt đät 100% và 4,00 rễ/méu. Tëng nồng độ  

α-NAA lên 1,5 mg/l, tỷ lệ méu täo rễ vén đät 

100%, tuy nhiên số rễ/méu giâm cò ý nghïa 

xuống chî còn 3,78 rễ/méu. Hình thái rễ cüng 

đät träng thái tốt nhçt ć nồng độ α-NAA ć  

1,0-1,5 mg/l. Kết quâ phù hĉp vĆi nghiên cĀu 

cûa Phäm ĐĀc Trọng & cs. (2014) khi nồng độ 

α-NAA thích hĉp nhçt trong môi trþąng täo rễ 

(không chĀa than hoät tính) là 1,5-2,0 mg/l. 

Nguyen & cs. (2025) cüng cho kết quâ tþĄng tă 

khi sā dýng NAA vĆi nồng độ 2,0 mg/l cho hiệu 

quâ täo cây hoàn chînh tốt nhçt. 

Bâng 4. Ảnh hưởng của tổ hợp BA (3 mg/l)  

và 2,4-D đến khâ năng phát sinh hình thái mẫu sau 4 tuần nuôi cấy 

Nồng độ 2,4-D (mg/l) Tỷ lệ mẫu tạo chồi (%) Số chồi/mẫu (chồi) Đặc điểm chồi 

0,5 93,3 2,60
c
 ++ 

1,0 100,0 3,06
a
 +++ 

1,5 100,0 2,87
b
 ++ 

2,0 100,0 2,80
b
 ++ 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột biểu thị sai khác giữa các nồng độ ở 

mức ý nghĩa α = 0,05; +++: Tốt (Chồi đẹp, mập); ++: Trung bình (Chồi màu xanh hơi nhạt); 

+: Kém (Chồi yếu, gầy). 

Bâng 5. Ảnh hưởng của α-NAA 

đến sự hình thành rễ sau 4 tuần nuôi cấy 

Nồng độ α-NAA (mg/l) Tỷ lệ mẫu tạo rễ (%) Số rễ/mẫu Đặc điểm rễ 

0 (đối chứng) 66,7 2,11
d
 + 

0,5 88,9 3,55
c
 ++ 

1,0 100,0 4,00
a
 +++ 

1,5 100,0 3,78
b
 +++ 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột biểu thị sai khác giữa các nồng độ ở 

mức ý nghĩa α = 0,05; +++: Tốt (Rễ đẹp, mập); ++: Trung bình (rễ đẹp, mânh); +: Kém (Rễ 

mânh, yếu). 

   

0,5 mg/l α-NAA 1,0 mg/l α-NAA 1,5 mg/l α-NAA 

Hình 4. Ảnh hưởng của α-NAA đến khâ năng ra rễ  

và chất lượng rễ của cây Lan huệ sau 4 tuần nuôi cấy 
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Bâng 6. Ảnh hưởng của IAA đến sự hình thành rễ sau 4 tuần nuôi cấy 

IAA (mg/l) Tỷ lệ mẫu tạo rễ (%) Số rễ/mẫu Đặc điểm rễ 

0 (đối chứng) 66,7 2,11
d
 + 

0,5 77,8 2,78
c
 ++ 

1,0 100,0 3,00
b
 ++ 

1,5 100,0 3,33
a
 +++ 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột biểu thị sai khác giữa các nồng độ ở 

mức ý nghĩa α = 0,05; +++: Tốt (Rễ đẹp, mập); ++: Trung bình (rễ đẹp, mânh); +: Kém (Rễ 

mânh, yếu). 

   

0,5 mg/l IAA 1,0 mg/l IAA 1,5 mg/l IAA 

Hình 5. Ảnh hưởng của IAA đến khâ năng ra rễ  

và chất lượng rễ của cây Lan huệ sau 4 nuôi cấy 

3.6. Ảnh hưởng của nồng độ IAA đến sự 

hình thành rễ của cây 

Indole-3-Acetic Acid (IAA) là một auxin có 

tác dýng thúc đèy să phân chia tế bào và hình 

thành rễ nhánh, rễ, lá, dùng để tëng nhanh tốc 

độ giâm, chiết cây trồng và đþĉc sā dýng rộng 

rãi trong việc nhân giống cây (Tang & cs., 2023). 

Tuy nhiên, cüng giống nhþ α-NAA, khi nồng độ 

IAA quá lĆn sẽ có thể Āc chế quá trình phát sinh 

rễ. Kết quâ đánh giá ânh hþćng cûa IAA đến 

khâ nëng täo rễ cûa chồi Lan huệ đþĉc trình 

bày trong bâng 6 và hình 5. 

Kết quâ cho thçy khi tëng nồng độ IAA, tỷ 

lệ méu ra rễ tëng đät cao nhçt (100%) ć nồng 

độ IAA ć các mĀc cao (1,0 và 1,5 mg/l). Số 

rễ/méu cüng cò ý nghïa khi tëng nồng độ IAA 

tÿ 0 đến 1,5 mg/l. Ở nồng độ 1,5 mg/l, hình thái 

rễ cüng đät tốt nhçt so vĆi các công thĀc có 

nồng độ thçp hĄn. Nhþ vêy, IAA và α-NAA ć 

ngþĈng 1,0-1,5 mg/l đều giúp cho cây Lan huệ 

täo rễ tốt nhçt. 

3.7. Ảnh hưởng của giá thể đến khâ năng 

sinh trưởng và phát triển của cây Lan huệ 

giai đoạn vườn ươm 

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy không có să sai 

khác về tỷ lệ cây sống giĂa các công thĀc giá thể 

(tỷ lệ cây sống đều đät 100%). Tuy nhiên vĆi các 

chî tiêu về số lá/cây, chiều cao cây, sai khác giĂa 

các công thĀc là cò ý nghïa. Ở đò, công thĀc CT2 

(60% xĄ dÿa + 30% đçt + 10% phân hĂu cĄ) cho 

số lá/cây (3,53 lá/cây) và chiều cao cây (16,34cm) 

đät mĀc cao nhçt, tiếp đến là công thĀc CT3 sā 

dýng 60% xĄ dÿa + 30% đçt + 10% phân hĂu cĄ 

(Bâng 7 và Hình 6). Kết quâ phù hĉp vĆi nghiên 

cĀu cûa Phäm ĐĀc Trọng & cs. (2014) khi sā 

dýng vêt liệu cát (75%) bổ sung trçu hun (25%) 

täo môi trþąng cò độ thoáng khí và tĄi xốp tốt 

nhçt, đã giúp nång cao sinh trþćng và phát triển 

cûa cây Lan huệ khi ra ngôi. 
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Bâng 7. Ảnh hưởng của giá thể đến khâ năng sinh trưởng  

của cây Lan huệ giai đoạn vườn ươm sau 4 tuần theo dõi 

Công thức giá thể Tỷ lệ cây sống (%) Số lá/cây Chiều cao cây (cm) 

CT1 100 3,33
c
 15,32

b
 

CT2 100 3,53
a
 16,34

a
 

CT3 100 3,40
b
 16,11

ab
 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột biểu thị sai khác giữa các 

nồng độ ở mức ý nghĩa α = 0,05; CT1: 30% xơ dừa + 30% trấu hun + 30% đất + 

10% phân hữu cơ; CT2: 60% xơ dừa + 30% đất + 10% phân hữu cơ; CT3: 60% dừa 

cục + 30% đất + 10% phân hữu cơ. 

   

Hình 6. Ảnh hưởng của loại giá thể tới sinh trưởng của cây Lan huệ 4 tuần sau ra ngôi 

4. KẾT LUẬN 

Trong giai đoän täo vêt liệu khći đæu, sā 

dýng Presept 5 g/l trong 50 phút là tốt nhçt cho 

xā lý méu Lan huệ vĆi tỷ lệ sống đät cao nhçt 

(90%). Trong giai đoän nhån nhanh, môi trþąng 

bổ sung 1,0 mg/l 2,4-D kết hĉp vĆi 3 mg/l BA 

cho hiệu quâ nhân chồi cao nhçt vĆi tỷ lệ méu 

täo chồi đät 100% và số chồi/méu đät 3,06 chồi. 

Trong giai đoän täo cây hoàn chînh, bổ sung  

1 mg/l αNAA hoặc 1,5 mg IAA là tối þu vĆi khâ 

nëng ra rễ đät cao nhçt vĆi tỷ lệ cây ra rễ đät 

100% và số rễ/méu læn lþĉt đät 4,00 và 3,33 rễ. 

Giai đoän vþąn þĄm, sā dýng giá thể xĄ dÿa : 

đçt : phân hĂu cĄ (6:3:1) cho tỷ lệ sống đät 

100%, số lá (3,53 lá/cây) và chiều cao cây 

(16,34cm) đät cao nhçt.  
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